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TÒA ÁN NHÂN DÂN Q. HẢI CHÂU        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

     Bản án số: 22/2020/DS-ST 

     Ngày: 02 - 7 - 2020  
 

         “V/v Tranh      

                 v          ” 
 

NHÂN DANH 
 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
 
 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 
 

T ẩm   á  - C ủ  ọ     ê   ò : Ông Đoàn Công Quốc 

Cá  Hộ    ẩm   â  dâ : Ông Huỳnh Thanh Trà 

                                          Ông Huỳnh Ti n  
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Th   inh Ph  ng – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

-   i  i n Vi n ki m s t nh n   n  u n H i  h u tham gia phiên tòa: Bà Hà 

Th  Thu Hi u – Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 02 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 190/2019/TLST- DS ngày 13 tháng 12 

năm 2019 về việc “T                   v          ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 
số 20/2020/QĐXXST-DS ngày 11 tháng 5 năm 2020 và Quyết định ho n phi n tòa số 

26/2020/QĐST-DS ngày 08 tháng 6 năm 2020 giữa các đương sự: 

- N u ê   ơn: Ông V  V n C, sinh năm 1978; Tr  tại:  45 H46 8 đường  , 

phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng – Người đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn: 

Ông Đinh V n T, sinh năm 1989; Tr  tại 224 đường Đ, quận T, thành phố Đà Nẵng 

 T    v       ủ   u           /8/   9 . C  m t. 

- Bị  ơ : Bà    Th    ch  , sinh năm 1990; Tr  tại: 233 47 đường T, phường H, 

quận H, thành phố Đà Nẵng.   ng m t, 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 25 tháng 7 năm 2019 (Nộ      Tò  á    â  dâ   u   

Thanh Khê  và tại phi n tòa hôm nay, nguy n đơn, đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn 

tr nh  ày: Do c  quan hệ quen  iết n n vào ngày 10 01 2019 ông     ăn C c  cho  à    

Thị B ch L mư n số tiền 239.000.000đ, mục đ ch đ  đáo hạn ngân hàng l y gi y ch ng 

nhận quyền sử dụng đ t ra mua  án v i người th   a.  hi nhận tiền hai   n c  viết gi y 

mư n tiền c ng ngày. Tại gi y mư n tiền th  hiện “H m            /  /   9        

m     ủ      V  V   C              9                         vò       á     u          
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     á                ị          T                                          ê   N u         

      ịu             á       m         á   u  ”.  
 

Quá thời hạn cam kết, nhưng  à L không trả tiền cho ông C, qua ki m tra th  đư c 

 iết nhà 154 đường T không phải là nhà của  à L. Ông C c ng đ  nhiều l n g p  à L đ  

y u c u trả n  nhưng  à L h a h n sau đ  trốn tránh không thực hiện ngh a vụ trả tiền. Do 

đ  ông C y u c u Tòa án giải quyết  u c  à L phải thanh toán số tiền gốc đ  mư n là 

239.000.000đ và l i t nh t  ngày 11/4/2019 đến ngày xét xử sơ thẩm 02 7 2020 là 14 

tháng 21 ngày, làm tròn thành 14 tháng.   c l i su t đư c áp dụng tương  ng l i su t do 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nư c  iệt Nam quy định tại Quyết định số 2868 QĐ-NHNN 

ngày 29 11 2010 là 9  năm. T ng c ng tiền l i là 14 tháng x 0,75  x 239.000.000đ   

25.095.000đ.  
 

* Quá tr nh thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân quận T đ  gửi thông  áo về việc thụ lý vụ 

án cho  ị đơn    Thị B ch L theo địa ch  mà nguy n đơn cung c p tại t  86  c  , t  43 

 m i , phường T, quận T nhưng không c  người nhận văn  ản tố tụng. Qua xác minh th  

hiện  à L đ  đi kh i địa phương. Đại diện nguy n đơn cung c p địa ch  m i của  ị đơn tại 

233 47 T, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng, Tòa án nhân dân quận T đ  xác minh 

tại địa ch  này, kết quả xác minh th  hiện  à L c  đăng ký tạm tr  và sinh sống tại địa ch  

trên n n đ  chuy n vụ án cho Tòa án nhân dân quận H đ  giải quyết theo thẩm quyền. 
 

T  sau khi thụ lý vụ án, Tòa án tống đạt văn  ản tố tụng cho  à L tại địa ch  233/47 

đường T, phường H, quận H nhưng  à L không c  m t nhận văn  ản tố tụng.  ết quả xác 

minh th  hiện  à L trư c đây c  tạm tr  nhưng đ     đi kh i địa ch  này. Do việc tống đạt 

văn  ản tố tụng không đảm  ảo nên Tòa án đ  thông  áo tr n phương tiện thông tin đại 

ch ng,  áo Thanh ni n trong  a số li n tiếp vào các ngày 09,10, 11 tháng 4 năm 2020 và 

đ ng thời đăng phát thông tin tr n đài truyền h nh, c ng thông tin điện tử của Tòa án nhân 

dân thành phố Đà Nẵng. Ngoài việc đăng thông  áo, Tòa án c ng đ  ni m yết đ y đủ các 

văn  ản tố tụng theo quy định tại Điều 179 B  luật tố tụng dân sự  nhưng  ị đơn    Thị 

B ch L không c    t k  văn  ản phản h i nào và c ng không c  m t tại các phi n h p, hòa 

giải c ng như tại phi n tòa hôm nay. Do đ  bà L không c  lời khai trong h  sơ vụ án. 

Đại diện  iện ki m sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phát  i u 

quan đi m về vụ án như sau: 
 

 ề thủ tục tố tụng: Tòa án đ  thụ lý vụ án đ ng về thẩm quyền, quá tr nh giải quyết 

vụ án đ  thực hiện đ y đủ các  ư c thủ tục tố tụng đảm  ảo đ  các   n đương sự đư c 

thực hiện đ y đủ các quyền của m nh. Tại phi n tòa hôm nay,  ị đơn đ  đư c triệu tập h p 

lệ nhưng v ng m t đến l n th  hai n n đề nghị H i đ ng xét xử căn c  Điều 227 B  luật 

tố tụng dân sự tiếp tục xét xử vụ án. 
 
 

 ề n i dung: C ng v i y u c u khởi kiện, nguy n đơn cung c p  i y mư n tiền 

ngày 10 01 2019 th  hiện  à    Thị B ch L c  mư n của ông     ăn C số tiền 

239.000.000đ, cam kết trả trong thời hạn  a tháng. Quá thời hạn tr n nhưng  à L không 

trả n , do đ  nguy n đơn khởi kiện y u c u  ị đơn thực hiện ngh a vụ trả tiền là c  căn c  

ch p nhận. Đối v i y u c u về l i su t th  th y r ng  i y mư n tiền c  cam kết thời hạn 
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trả n  nhưng quá thời hạn cam kết  à L v n không trả tiền là vi phạm ngh a vụ n n đề 

nghị H i đ ng xét xử xem xét ch p nhận y u c u về l i su t của nguy n đơn theo quy định 

của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn c  vào tài liệu, ch ng c  đ  đư c xem xét tại phi n tòa, kết quả tranh luận tại 

phi n tòa và những t nh tiết của vụ án, H i  đ ng xét xử nhận định: 

[1]  ề tố tụng:  

[1.1] Đây là vụ án tranh ch p h p đ ng vay tài sản, địa ch  nơi cư tr  cuối c ng của 

 ị đơn là 233/47 đường T, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng nên Tòa án nhân dân 

quận H, thành phố Đà Nẵng thụ lý giải quyết vụ án là đ ng quy định về thẩm quyền.   

[1.2] Nguy n đơn khởi kiện vụ án tại Tòa án nhân dân quận T theo đơn khởi kiện 

ngày 25 7 2019 nhưng kết quả xác minh ngày 27 11 2019 của Tòa án nhân dân quận T th  

hiện  ị đơn đ  chuy n về sống, và đăng ký tạm tr  tại 233/47 đường T, phường H, quận 

H, thành phố Đà Nẵng. Do đ  Tòa án nhân dân quận T đ  chuy n vụ án cho Tòa án nhân 

dân quận H đ  giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi thụ lý vụ án Tòa án đ  tống đạt văn 

 ản tố tụng cho  ị đơn tại địa ch  m i nhưng  ị đơn tiếp tục đi kh i nơi cư tr  và không 

xác định đi đâu. Căn c  Điều 180 B  luật tố tụng dân sự, Tòa án đ  tiến hành thông  áo 

tr n phương tiện thông tin đại ch ng về việc khởi kiện của nguy n đơn cho  ị đơn đư c 

 iết đ ng thời ni m yết đ y đủ các văn  ản tố tụng theo quy định nhưng  ị đơn không c  ý 

kiến phản h i về vụ án. Tại phi n tòa hôm nay  ị đơn đ  đư c triệu tập h p lệ nhưng v ng 

m t đến l n th  hai không c  lý do n n căn c  đi m   khoản 2 Điều 227 B  luật tố tụng 

dân sự, H i đ ng xét xử xử v ng m t  ị đơn. 

[2]  ề n i dung: Quá tr nh thụ lý, giải quyết vụ án và tại phi n tòa, nguy n đơn đ  

cung c p ch ng c  là gi y mư n tiền th  hiện vào ngày 10 01 2019 thông qua mối quan 

hệ quen  iết,  ị đơn    Thị B ch L c  vay mư n của nguy n Đơn     ăn C số tiền 

239.000.000đ và cam kết thời gian trả n  trong vòng  a tháng. Tại  i y mư n tiền  ị đơn 

cam kết “              vò       á     u               á                ị          T   

                                       ê   N u               ịu             á       m       

  á   u  ”.  ết quả xác minh th  hiện nhà 154 đường T hiện đ ng t n ông Nguy n Hữu 

N và  à    Thị B ch  , ông N,  à   nhận chuy n như ng t   à Hu nh Thị    N vào ngày 

07 6 2019, không li n quan g  đến  à    Thị B ch L. Như vậy, ngay t  khi giao kết,  ị 

đơn đ  đưa ra thông tin không đ ng sực thật và sau khi nhận tiền, đến thời đi m thanh 

toán,  à L đ  vi phạm ngh a vụ trả n . Do đ  nguy n đơn khởi kiện đòi số tiền gốc 

239.000.000đ là c  căn c . 

Đối v i y u c u của nguy n đơn về l i su t th  th y r ng: Căn c  cam kết tại gi y 

mư n tiền th  hiện thời hạn trả n  là trong vòng  a tháng. Nhưng quá thời hạn  a tháng, 
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 ị đơn không thực hiện đ ng cam kết, do đ   ị đơn phải chịu l i su t phát sinh đối v i 

giao dịch này, l i su t   t đ u t nh k  t  ngày đ u ti n của tháng th  tư t c là ngày 

11 4 2019 như nguy n đơn y u c u là ph  h p.  ề m c l i su t, nguy n đơn căn c  Quyết 

định số 2868 QĐ-NHNN ngày 29 11 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nư c  iệt Nam 

về l i su t cơ  ản   ng đ ng  iệt Nam là 9  năm tương  ng v i số tiền và thời gian 

chậm thanh toán là c  căn c  ch p nhận.  

[3]  ề án ph , do toàn    y u c u của nguy n đơn đư c ch p nhận n n  ị đơn phải 

chịu toàn    án ph  dân sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết 326 2016 ngày 

30 12 2016 của Ủy  an thường vụ Quốc H i quy định về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, 

quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. Hoàn trả cho nguy n đơn số tiền tạm  ng án 

ph  đ  n p trong vụ án. 
 

[4]  ề chi ph  khác, quá tr nh giải quyết vụ án c  căn c  xác định việc ni m yết văn 

 ản tố tụng không đảm  ảo cho  ị đơn nhận đư c thông tin về vụ án. Nguy n đơn c ng đ  

c  văn  ản y u c u thông  áo tr n phương tiện thông tin đại ch ng và tự nguyện chịu lệ 

ph  thông  áo. Đối v i chi ph  này, nguy n đơn tự nguyện chịu và đ  thanh toán xong cho 

các cơ quan thông tin đại ch ng đăng, phát thông  áo n n H i đ ng xét xử không đề cập. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn c  vào: khoản 3 Điều 26; đi m a khoản 1 Điều 35; đi m a khoản 1 Điều 40; 

đi m   khoản 2 Điều 227; Điều 271; Điều 273 B  luật tố tụng dân sự; Điều 166; Điều 

274; Điều 275; Điều 280; Điều 357 B  luật dân sự; Nghị quyết 326 2016 ngày 30 12 2016 

của Ủy  an thường vụ Quốc H i quy định về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. 

Ch p nhận y u c u khởi kiện của nguy n đơn     ăn C về việc “Tranh ch p H p 

đ ng vay tài sản” đối v i  ị đơn    Thị B ch L. 

Xử 

1. Bu c  à    Thị B ch L phải trả cho ông     ăn C số tiền t ng c ng là 

264.095.000đ  H      m  áu m ơ          u          m      m ơ    m           . Trong 

đ  n  gốc là 239.000.000đ, n  l i phát sinh là 25.095.000đ                   

   t  ngày án c  hiệu lực pháp luật, người đư c thi hành án c  đơn y u c u thi 

hành án mà người c  ngh a vụ thi hành án chậm thực hiện ngh a vụ trả tiền th  phải chịu 

l i su t đối v i số tiền chậm trả tương  ng v i thời gian chậm trả.   i su t phát sinh do 

chậm trả tiền đư c xác định theo th a thuận của các   n nhưng không đư c vư t quá m c 

l i su t đư c quy định tại khoản 1 Điều 468 của B  luật dân sự; nếu không c  th a thuận 

th  thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của B  luật dân sự. 

2. Về án ph : Bà    Thị B ch L phải chịu 13.204.750đ  m           u        m    

                m   m m ơ      ). Hoàn trả ông     ăn C số tiền tạm  ng án ph  đ  
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n p là  6.141.000đ   áu     u mộ     m     m ơ  m       ) theo Biên lai thu tiền số  

0005075 ngày 28 8 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng.  

3. Về quyền kháng cáo: Án xử sơ thẩm,  áo cho nguy n đơn c  m t tại phi n tòa 

 iết c  quyền kháng cáo  ản án này trong thời hạn 15 ngày k  t  ngày tuy n án hôm nay. 

 i ng  ị đơn v ng m t tại phi n tòa c  quyền kháng cáo  ản án trong thời hạn 15 ngày k  

t  ngày nhận đư c  ản sao  ản án. 

T              á                      u   ị          u   Lu            á  dâ   ự 

                        á  dâ   ự                      á  dâ   ự     u      ỏ    u       

     á    u     êu  ầu          á    ự   u             á    ặ   ị   ỡ                á  

      u   ị          u 6  7  9 Lu            á ; T       u          á         ự            

 u   ị          u    Lu            á  dâ   ự  

Nơi nh n:                                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND  u   H   C âu;                                                         Thẩm phán - Chủ tọa phi n toà 
-   ơ    ự; 

- C       TH  DS  u   H   C âu;                                                                         

- L u     ơ  

 

 

                                                                                    Đoàn Công Quốc 

 

\ 
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